ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE     












Phụ lục số 1
      LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013-2018 
  TỔ CHỨC UBKT CÔNG ĐOÀN
	TT
	Cấp Công đoàn
	Năm thực hiện
	Tổng số CĐ
	Tổng số UBKT
	Tổng số UV UBKT
	Trong đó
	Tổng số UBKT được phân loại hoạt động
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Nữ
	Chuyên trách UBKT
	Số đã bồi dưỡng N. vụ
	
	Loại xuất sắc
	Loại tốt
	Loại khá
	Loại TB
	Loại yếu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	2007-2008
	
	1
	5
	1
	1
	5
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	
	1
	5
	1
	1
	5
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	
	1
	4
	1
	1
	4
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	
	1
	4
	1
	1
	4
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	
	1
	5
	2
	1
	5
	1
	1
	
	
	
	

	2
	CĐCS trực thuộc CĐGD tỉnh
	2007-2008
	53 (2 lâm thời)
	35
	107
	48
	
	35
	35
	25
	
	10
	
	

	
	
	2008-2009
	43
	30
	86
	45
	
	28
	28 (2 lâm thời)
	21
	
	7
	
	

	
	
	2009-2010
	43
	30
	93
	47
	
	30
	30
	29
	
	1
	
	

	
	
	2010-2011
	44
	32
	98
	47
	
	38
	32
	30
	
	2
	
	

	
	
	2011-2012
	45
	32
	98
	47
	
	98
	32
	28
	3
	1
	
	

	3
	Công đoàn Giáo dục huyện
	2007-2008
	
	8
	38
	12
	
	33
	8
	8
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	
	8
	38
	12
	
	33
	8
	8
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	
	9
	43
	12
	
	33
	9
	7
	2
	
	
	

	
	
	2010-2011
	
	9
	43
	16
	
	33
	9
	5
	3
	1
	
	

	
	
	2011-2012
	
	9
	40
	13
	
	40
	9
	8
	1
	
	
	

	4
	CĐCS trực thuộc huyện
	2007-2008
	458 (4 laâm thôøi)
	319
	785
	432
	
	
	319 (5 lâm thời)
	190
	
	128
	1
	

	
	
	2008-2009
	506
	222
	715
	413
	
	480
	222
	164
	43
	15
	
	

	
	
	2009-2010
	468
	214
	640
	372
	
	446
	214
	163
	40
	11
	
	

	
	
	2010-2011
	471
	219
	760
	428
	
	622
	219
	176
	32
	11
	
	

	
	
	2011-2012
	474
	219
	782
	456
	
	713
	219
	205
	12
	2
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Phụ lục số 2
      LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013-2018
KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
	TT
	Cấp Công đoàn
	Năm thực hiện
	Tổng số cuộc kiểm tra Điều lệ
	Trong đó
	Qua kiểm tra chấp hành ĐLCĐ cho thấy

	
	
	
	
	Kiểm tra đồng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Những điều chấp hành tốt
	Những điều chấp hành chưa tốt

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	2007-2008
	12
	
	12
	Nhìn chung, Công đoàn Giáo dục các cấp chấp hành đúng các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết, Chỉ thị, các qui định của Ban chấp hành đồng cấp và cấp trên. Thực hiện đầy đủ các chương trình hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành phát động, thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt  của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh.

	* Đầu nhiệm kỳ:

- Có một số CĐCS sinh hoạt BCH, CĐCS, UBKT, tổ công đoàn định kỳ chưa đầy đủ, chưa bám sát quy chế; nội dung sinh hoạt chưa sâu, nội dung họp tổ CĐ còn nặng về chuyên môn dạy và học; ghi biên bản sơ sài, không đúng thể thức biên bản, chưa phản ánh đầy đủ nội dung, tiến trình cuộc họp, ý kiến người phát biểu.

 - Có đơn vị không tổ chức sinh hoạt công đoàn mà lồng ghép vào họp chung với nhà trường, 

(ghi biên bản chung sổ họp nhà trường)...

- Chất lượng hoạt động một số CĐCS chưa cao ; xây dựng kế hoạch hoạt động chưa cụ thể. 
- Ban chấp hành CĐCS không tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mà giao cho tổ Công đoàn trao quyết định.

- Hoạt động của UBKT còn nhầm lẫn với chức năng nhiệm vụ của Ban TTND.

 - Tiến độ kiểm tra chưa bám sát kế hoạch; chất lượng các cuộc kiểm tra chưa cao, biên bản kiểm tra lưu trữ không đầy đủ. 
* Đến giữa và cuối nhiệm kỳ 2008-2013: các hạn chế trên cơ bản khắc phục tốt.



	
	
	2008-2009
	21
	1
	20
	
	

	
	
	2009-2010
	16
	1
	15
	
	

	
	
	2010-2011
	16
	1
	15
	
	

	
	
	2011-2012
	14
	
	14
	
	

	2
	CĐCS trực thuộc tỉnh
	2007-2008
	99
	51
	48
	
	

	
	
	2008-2009
	172
	86
	86 (670 tổ)
	
	

	
	
	2009-2010
	176
	88
	88 (688 tổ)
	
	

	
	
	2010-2011
	176
	88
	88 (688 tổ)
	
	

	
	
	2011-2012
	213
	94
	119
	
	

	3
	Công đoàn Giáo dục huyện
	2007-2008
	148
	8
	140
	
	

	
	
	2008-2009
	183
	9
	174
	
	

	
	
	2009-2010
	170
	8
	162
	
	

	
	
	2010-2011
	152
	10
	142
	
	

	
	
	2011-2012
	162
	10
	152
	
	

	4
	CĐCS trực thuộc huyện
	2007-2008
	377
	209
	168
	
	

	
	
	2008-2009
	1.439
	744
	931
	
	

	
	
	2009-2010
	1.487
	781
	954
	
	

	
	
	2010-2011
	1.588
	761
	1.075
	
	

	
	
	2011-2012
	1.922
	756
	1.166
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Phụ lục số 3
      LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013-2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, 
NGHỊ QUYẾT, CHỈ THI VÀ CÁC QUI ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN

	TT
	Cấp Công đoàn
	Năm thực hiện
	Số cuộc kiểm tra
	Số vi phạm
	Số bị xử lý kỷ luật

	
	
	
	K. tra cùng cấp
	K. tra cấp dưới
	Tổ chức
	CB-Đoàn viên
	Tổ chức
	Cá nhân

	
	
	
	Tổ

 chức
	CB-Đoàn viên
	Tổ chức
	CB-Đoàn viên
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Giải tán
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Cách chức
	Khai trừ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CĐCS trực thuộc tỉnh
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công đoàn Giáo dục huyện
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	4
	10
	28
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2009-2010
	4
	6
	28
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2010-2011
	2
	4
	28
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2011-2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CĐCS trực thuộc huyện
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	161
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	159
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	64
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
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        Phụ lục số 4
      LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013-2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN

	TT
	Cấp Công đoàn
	Năm thực hiện
	Kiểm tra đồng cấp
	Kiểm tra cấpdưới

	
	
	
	Số lần kiểm tra
	Truy thu 2% KPCĐ
	Truy thu 1% ĐP
	Truy thu để ngoài số KT
	Truy thu khác
	Tổng truy thu
	Số lần kiểm tra
	Truy thu 2% KPCĐ
	Truy thu 1% ĐP
	Truy thu để ngoài số KT
	Truy thu khác
	Tổng truy thu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	2007-2008
	1
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	3
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	2
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	1
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	02
	
	
	
	
	
	18
	363.921
	
	
	
	363.921

	2
	CĐCS trực thuộc tỉnh
	2007-2008
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công đoàn Giáo dục huyện
	2007-2008
	8
	
	
	
	
	
	149
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	10
	
	
	
	
	
	173
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	10
	
	
	
	
	
	158
	
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	10
	
	
	
	
	
	152
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	13
	
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	

	4
	CĐCS trực thuộc huyện
	2007-2008
	714
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	842
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	931
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010-2011
	779
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	996
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Phụ lục số 5
      LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013-2018
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	TT
	Cấp Công đoàn
	Năm thực hiện
	Số lượt người đến KN, TC
	Số đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ
	Số đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và các tổ chức khác
	Kết quả

	
	
	
	
	Số đơn KN
	Số đơn TC
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn KN
	Số đơn TC
	Số đơn được CĐ giải quyết
	Số người được trở lại làm việc
	Số người được hạ mức kỷ luật
	Số người được giải quyết các quyền lợi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	1

	
	
	2010-2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011-2012
	02
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	2
	CĐCS trực thuộc tỉnh
	2007-2008
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	2008-2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009-2010
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	5

	
	
	2010-2011
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3

	
	
	2011-2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công đoàn Giáo dục huyện
	2007-2008
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	
	2008-2009
	15
	4
	2
	4
	5
	8
	8
	
	
	

	
	
	2009-2010
	15
	6
	1
	7
	9
	5
	11
	4
	1
	1

	
	
	2010-2011
	15
	5
	1
	4
	13
	3
	9
	
	1
	2

	
	
	2011-2012
	13
	04
	
	04
	07
	02
	09
	
	
	

	4
	CĐCS trực thuộc huyện
	2007-2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008-2009
	13
	7
	
	7
	5
	1
	3
	
	
	

	
	
	2009-2010
	19
	12
	
	12
	14
	16
	15
	
	1
	

	
	
	2010-2011
	16
	3
	
	3
	20
	14
	13
	
	1
	

	
	
	2011-2012
	10
	
	
	
	05
	05
	10
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